
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 89, Đường Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

0109120753

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THƯƠNG 
MẠI HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI TRADING EXPORT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CTCP XKTM HÀ NỘI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(Loại trừ hoạt động nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà)
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá 

4634

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn đồ uống
(Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

4633(Chính)

4. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4690

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket).

4719

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

4723

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(Loại trừ hoạt động nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà)
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

4781

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

10. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4799

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

8299

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô

4933

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THỊ 
THÚY KIỀU

Số 34/22 Phú 
Viên, Tổ 2, 
Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 33,333

Tổng số 100.000 1.000.000.000 33,333

0151810000
68

2 VŨ MẠNH 
HƯNG

Tiểu Khu 3, Thị 
Trấn Hà Trung, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 33,333

Tổng số 100.000 1.000.000.000 33,333

0380840201
19

3 MAI THỊ 
THANH

Số nhà 215, Tổ 
dân phố số 6, 
Phường Phú Đô, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 33,334

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 33,334

0381810041
52

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       015181000068
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 34/22 Phú Viên, Tổ 2, Phường Bồ Đề, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 34/22 Phú Viên, Tổ 2, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ THUÝ KIỀU Nữ

19/05/1981 Kinh Việt Nam

14/11/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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